
501 Số TC : 2

14 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152122472 Huỳnh Ngọc Minh Quang K15TMT 15I01

2 152122003 Trương Lê Hoài Trang K15TPM 15I01

3 152122467 Nguyễn Ngọc Sơn Tùng K15TPM 15I01

4 152122481 Ngô Công Danh K15TPM 15I01

5 152122484 Trần Hữu Phước K15TPM 15I01

6 152122500 Nguyễn Văn Huy K15TPM 15I01

7 152122528 Đoàn Hồng Ngọc K15TPM 15I01

8 152125964 Võ Hoàng Chương K15TPM 15I01

9 152125977 Nguyễn Tiến Đạt K15TPM 15I01

10 152126314 Nguyễn Trọng Ân K15TPM 15I01

11 152252035 Hồ Văn Hiệu K15TPM 15I01

12 152125967 Ngô Hoàng Thái K15EVT 15I01

13 152212639 Ngô Minh Nhân K15XDD1 15I01

14 152212657 Phạm Phú Cường K15XDD1 15I01

15 152212665 Võ Đình Hoàng K15XDD1 15I01

16 152212680 Hồ Chí Bằng K15XDD1 15I01

17 152212707 Trần Đức Hải K15XDD1 15I01

18 152215527 Nguyễn Thiên Hưng K15XDD1 15I01

19 152216071 Nguyễn Xuân Lương K15XDD1 15I01

20 152212613 Nguyễn Lê Anh Kiệt K15XDD2 15I01
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601 Số TC : 2

14 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152212620 Nguyễn Văn Hòa K15XDD2 15I01

2 152212626 Dương Quang Minh K15XDD2 15I01

3 152212631 Huỳnh Thanh Quốc K15XDD2 15I01

4 152212634 Nguyễn Văn Trung K15XDD2 15I01

5 152212706 Hoàng Đức Đạt K15XDD2 15I01

6 152212720 Lê Văn Tấn Hùng K15XDD2 15I01

7 152212731 Trần Thành Khâm K15XDD2 15I01

8 152215526 Đặng Thái Sơn K15XDD2 15I01

9 152212679 Lê Phan Thanh Bình K15XDD3 15I01

10 152212691 Nguyễn Thanh Long K15XDD3 15I01

11 152212695 Lê Thiên Vũ K15XDD3 15I01

12 152212701 Hoàng Văn Thông K15XDD3 15I01

13 152212740 Đặng Tuấn Anh K15XDD3 15I01

14 152216196 Nguyễn Thị Thuỳ Phương K15XDD3 15I01

15 152313999 Phạm Hữu Mạnh K15XDD3 15I01

16 152253076 Trần Thị Mỹ Hạnh K15KMT 15I01

17 152253081 Nguyễn Thanh Nhựt K15KMT 15I01

18 152253082 Huỳnh Văn Anh Vũ K15KMT 15I01

19 152253083 Trần Quốc Hải K15KMT 15I01

20 152253086 Phạm Thị Ngọc Huyền K15KMT 15I01
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602 Số TC : 2

14 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152253125 Lê Vĩnh Mi Sa K15KMT 15I01

2 152253136 Nguyễn Thị Kim Chi K15KMT 15I01

3 152255838 Đoàn Thị Hằng K15KMT 15I01

4 142344698 Nguyễn Thị Diệu Linh K15QTC1 15I02

5 142342297 Phạm Văn Dương K15QTM1 15I02

6 152343271 Phan Thị Phương Trà K15QTM1 15I02

7 152343275 Trần Minh Ban K15QTM1 15I02

8 152343279 Trần Thị Bích Liễu K15QTM1 15I02

9 152343280 Huỳnh Nguyễn Trường Nghiêm K15QTM1 15I02

10 152343283 Trần Thị Quỳnh My K15QTM1 15I02

11 142614554 Hồ Thị Mỹ Linh K15QTC1 15I02

12 152253119 Nguyễn Thị Diễm K15QTC1 15I02

13 152353419 Phan Minh Đức K15QTC1 15I02

14 152353421 Nguyễn Thị Hải Đức K15QTC1 15I02

15 152353431 Lê Ngọc Hoàng K15QTC1 15I02

16 152353433 Trương Thị Thuỳ Dương K15QTC1 15I02

17 152353438 Nguyễn Thị Hiền Hậu K15QTC1 15I02

18 152353442 Vũ Thị Thanh Hương K15QTC1 15I02

19 152353454 Lê Thị Bích Ly K15QTC1 15I02

20 152353467 Võ Thị Thúy Hằng K15QTC1 15I02
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702 Số TC : 2

14 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152353469 Lê Thị Hoàng Hảo K15QTC1 15I02

2 152353486 Nguyễn Đình Cảnh K15QTC1 15I02

3 152353512 Đinh Việt Đức K15QTC1 15I02

4 152353519 Hà Tiểu My K15QTC1 15I02

5 152355986 Nguyễn Thị Thu Hằng K15QTC1 15I02

6 142352460 Bùi Long Cẩm  Tú K15QTC2 15I02

7 152324231 Nguyễn Lê Hà Ngân K15QTC2 15I02

8 152352062 Lê Thị Mỹ Quyên K15QTC2 15I02

9 152352064 Trần Thị Phương Thu K15QTC2 15I02

10 152353412 Cao Thùy Kim Oanh K15QTC2 15I02

11 152353414 Nguyễn Nhật Tân K15QTC2 15I02

12 152353422 Nguyễn Thị Thúy Ngân K15QTC2 15I02

13 152353426 Võ Thị Minh Thu K15QTC2 15I02

14 152353429 Trần Hà Trang K15QTC2 15I02

15 152353439 Thái Thị Duy Phương K15QTC2 15I02

16 152353451 Nguyễn Thị Thanh Tâm K15QTC2 15I02

17 152353452 Đoàn Thị Khánh Viên K15QTC2 15I02

18 152353453 Nguyễn Lê Thị Minh Tâm K15QTC2 15I02

19 152353474 Đỗ Thị Trinh K15QTC2 15I02

20 152353487 Võ Thị Bích Ngọc K15QTC2 15I02
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703 Số TC : 2

14 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152353493 Đặng Thị Thu Sen K15QTC2 15I02

2 152353499 Lê Thị Ngọc Trâm K15QTC2 15I02

3 152353503 Nguyễn Phan Thỵ Minh Trang K15QTC2 15I02

4 152355562 Phan Hoàng Ái Thi K15QTC2 15I02

5 152523561 Dương Thị Hoàng Oanh K15QTC2 15I02

6 152142576 Trần Thị Trà Giang K15TTT 15I02

7 152142578 Cao Thị Kim Oanh K15TTT 15I02

8 152142585 Lê Quang Đạo K15TTT 15I02

9 152142591 Tống Thị Hà Thanh K15TTT 15I02

10 152145610 Lương Thị Thùy Dung K15TTT 15I02

11 152145782 Trần Thị Băng Châu K15TTT 15I02

12 152145899 Trần Văn Thắng K15TTT 15I02

13 152314095 Trần Thị Kim Phượng K15KDN1 15I03

14 152324156 Nguyễn Thị Thanh Tuyền K15KDN1 15I03

15 152324163 Nguyễn Thị Minh Trang K15KDN1 15I03

16 152324186 Đỗ Thị Thanh Truyền K15KDN1 15I03

17 152324193 Phan Thị Kim K15KDN1 15I03

18 152324194 Lâm Thị Phượng K15KDN1 15I03

19 152324227 Hồ Thị Hồng Nhung K15KDN1 15I03

20 152324269 Nguyễn Thị Ngọc Liên K15KDN1 15I03
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801 Số TC : 2

14 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152324289 Bùi Thị Thoài K15KDN1 15I03

2 152324291 Nguyễn Thị Thu Hương K15KDN1 15I03

3 152324306 Trương Viết Dũng K15KDN1 15I03

4 152324319 Lê Huyền Trang K15KDN1 15I03

5 152324322 Nguyễn Thị Thanh Nga K15KDN1 15I03

6 152324162 Nguyễn Thị Lan Hương K15KDN2 15I03

7 152324176 Đặng Thị Thu Thảo K15KDN2 15I03

8 152324195 Huỳnh Phan Thục Trâm K15KDN2 15I03

9 152324203 Trần Thị Ánh Ly K15KDN2 15I03

10 152324214 Nguyễn Thị Dung K15KDN2 15I03

11 152324238 Nguyễn Thị Trúc Ly K15KDN2 15I03

12 152324250 Lê Thị Mơ K15KDN2 15I03

13 152324256 Bùi Thị Ngọc Hoàng K15KDN2 15I03

14 152324261 Lê Thị Thảo Ngọc K15KDN2 15I03

15 152324270 Nguyễn Thị Liên K15KDN2 15I03

16 152324272 Ngô Thị Long K15KDN2 15I03

17 152324277 Trần Thị Thuỳ Vi K15KDN2 15I03

18 152413374 Nguyễn Thị Hằng K15KDN2 15I03

19 152324151 Hoàng Thị Duyên K15KDN3 15I03

20 152324178 Huỳnh Thị Ngọc Diễm K15KDN3 15I03
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802 Số TC : 2

14 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152324196 Phạm Thị Thu Hằng K15KDN3 15I03

2 152324208 Nguyễn Thị Sang Tây K15KDN3 15I03

3 152324225 Nguyễn Thị Thảo Trang K15KDN3 15I03

4 152324233 Bùi Thị Thu Hà K15KDN3 15I03

5 152324246 Phạm Châu Thúy K15KDN3 15I03

6 152324260 Trần Thị Kim Anh K15KDN3 15I03

7 152324265 Phạm Thị Hằng K15KDN3 15I03

8 152324314 Hoàng Thị Nguyệt Ánh K15KDN3 15I03

9 152325777 Lê Quang Vũ K15KDN3 15I03

10 152353489 Trần Thị Thảo Ngân K15KDN3 15I03

11 152412056 Hoàng Thị Hằng K15DLK1 15I04

12 152413304 Trần Thị Mỹ Linh K15DLK1 15I04

13 152413305 Võ Đức Ngữ K15DLK1 15I04

14 152413307 Trần Ngọc Mỹ Phụng K15DLK1 15I04

15 152413341 Đặng Kim Nguyên K15DLK1 15I04

16 152413348 Hoàng Tuấn Vũ K15DLK1 15I04

17 152413353 Phạm Thị Bảy K15DLK1 15I04

18 152413386 Nguyễn Thị Tâm Khai K15DLK1 15I04

19 152523625 Hoàng Quỳnh Anh K15DLK1 15I04

20 152413308 Lê Thị Thanh Trang K15DLK2 15I04
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902 Số TC : 2

14 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152413311 Bùi Thị Ánh Hoa K15DLK2 15I04

2 152413347 Phạm Thị Hoài Thu K15DLK2 15I04

3 152413357 Nguyễn Thị Trang K15DLK2 15I04

4 152413362 Kiều Tuấn  Hưng K15DLK2 15I04

5 152413377 Trần Thị Lệ Thương K15DLK2 15I04

6 152413379 Trương Minh Toàn K15DLK2 15I04

7 152413391 Dương Thị Hà Vy K15DLK2 15I04

8 152413395 Trần Huỳnh Khải Nguyên K15DLK2 15I04

9 152415606 Nguyễn Thị Bích Phương K15DLK2 15I04

10 152714478 Nguyễn Nữ Hồng Nhung K15VHO 15I04

11 152614369 Trần Thị Kiều Anh K15VQH 15I04

12 152714466 Trần Thị Vân K15VQH 15I04

13 152734499 Hồ Thị Quỳnh  Liên K15VQH 15I04

14 152734501 Vũ Thị Thanh  Bình K15VQH 15I04

15 152734513 Lê Thị Thuyên K15VQH 15I04

16 152734521 Đinh Thị  Hồng K15VQH 15I04

17 152734527 Trần Thị Mỹ Linh K15VQH 15I04

18 142713076 Trần Thị Thúy Hà K14VHO 15I04

19 142121108 Ngô Quang Tính K14TPM2 15I04

20 142221343 Trần Duy Linh K14XDC 15I04
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